             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
Thực hiện 4 tuần
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng+ngọc hân
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
- 5 tuổi: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
- 4 tuổi: Thực hiện đúng đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo các hiệu lệnh
- 3 tuổi: Thực hiện đúng đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo các hiệu 
	Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	Thể Dục Sáng Theo Bài "Cả Nhà Thương Nhau"
	21/10/2024
04/11/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài
“Gia đình nhỏ hạnh phúc to”
	11/11/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài "Nhà mình rất vui"
	28/10/2024

	MT 2:
- 5 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
- 4 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
- 3 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
	chạy theo đường zích zắc
Đi, chạy thay đổi hướng zích zắc theo lệnh.
 
	LVPTTC
Hoạt động: Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
	23/10/2024

	
	
	LVPTTC
Hoạt động: Chạy theo đường zích zắc 
	13/11/2024

	MT 3:
- 5 tuổi: Phối hợp tay mắt trong vận động 
- 4 tuổi: Phối hợp tay mắt trong vận động
- 3 tuổi: Phối hợp tay mắt trong vận động
	Tung bóng lên cao và bắt.
	LVPTTC
Hoạt động: Tung bóng lên cao và bắt bóng
	30/10/2024

	MT 4:
- 5 tuổi: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
- 4 tuổi: Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
- 3 tuổi: Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Bật liên tục vào vòng
Bật xa 40 – 50cm
	LVPTTC
Hoạt động:  Bật xa 40 – 50cm
	06/11/2024

	MT 7:
- 5 tuổi: Nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơ giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho: gạo nấu cơm, náu cháo…
- 4 tuổi: Nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơ giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho: gạo nấu cơm, náu cháo… 
- 3 tuổi: Biết tên một số món ăn hằng ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau...
	Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	Vệ Sinh - Ăn Trưa - Ngủ

	21/10/2024
28/10/2024
04/11/2024
11/11/2024

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 20:
- 5 tuổi: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận. 
- 4 tuổi: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
- 3 tuổi: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như: Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
	Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời và thời tiết và trò chuyện về gia đình của bé. 
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG:  Bỏ khăn
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	21/10/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tập kể chuyện về người thân trong gia đình bé, bữa cơm của gia đình, biết cảm ơn, xin lỗi
- Bình cờ bé ngoan
- Chơi tự do theo ý thích
	21/10/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
Bán hàng, đóng vai mẹ con
· Góc Xây Dựng.
Xây nhà cho bé
· Góc Học Tập.
 Xếp tương ứng 1-1. Xem tranh truyện, đọc thơ, kể chuyện
Biết cách lật sách, xem sách, kể chuyện, đọc thơ.
· Góc Âm Nhạc.
hát múa các bài hát về gia đình. 
· Góc Vân Động.
Cùng vận động nào
	28/10/2024

	
	
	LVPTNT
Hoạt động: Tìm hiểu một số đồ dùng gia đình.
	07/11/2024

	MT 37:
- 5 tuổi: Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả. 
- 4 tuôi: Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
- 3 tuổi: So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn – nhỏ hơn; Dài hơn – ngắn hơn; Cao hơn - thấp hơn; Bằng nhau.
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	LVPTNT
Hoạt động: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	14/11/2024

	MT 40:
- 5 tuổi: Gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật. 
- 4 tuổi: Chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 2 hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật...)
- 3 tuổi: Nhận dạng và gọi tên các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	LVPTNT
Hoạt động: Phân biệt hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
	29/10/2024

	MT 45:
- 5 tuổi: Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
- 4 tuổi: Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
- 3 tuổi: Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ, sở thích của các thành viên trong gia đình
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện về gia đình của bé.
	24/10/2024

	
	
	Đón Trẻ - Trò Chuyện
	11/11/2024

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 59:
- 5 tuổi: Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Thưa”, “Dạ”, “Vâng”, phù hợp với từng tình huống
- 4 tuổi: Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
- 3 tuổi: Sử dụng các từ “ vâng ạ” “ dạ” “ thưa”… trong giao tiếp.
	Lắng nghe người khác nói, nhìn vào mắt người nói.
	Đón Trẻ - Trò Chuyện
	21/10/2024
28/10/2024
04/11/2024
11/11/2024

	
	
	Trả Trẻ Ra Về

	21/10/2024
28/10/2024
04/11/2024
11/11/2024


	MT 60:
- 5 tuổi: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...
- 4 tuổi: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
- 3 tuổi: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết, trò chuyện về một sô kiểu nhà (nhà tầng, nhà cấp bốn…)
+ TCVĐ: Hái táo
+ TCDG: Chồng nụ chồng hoa
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây
	28/10/2024

	
	
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ “Em yêu nhà em”
	01/11/2024

	
	
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ “Giữa vòng gió thơm”
	15/11/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Cho trẻ vào góc chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Vào góc chơi theo ý thích
	11/11/2024

	MT 64:
- 5 tuổi: Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 
- 4 tuổi: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
- 3 tuổi: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	Kể chuyện theo lời dẫn của cô, kể theo tranh.
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Ba cô gái
	22/10/2024

	
	
	LVPTNN
Hoạt động:  Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
	05/11/2024

	MT 69:
- 5 tuổi: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
- 4 tuổi: Nhận dạng 1 số chữ cái
	Nhận dạng các chữ cái.
	LVPTNN
Hoạt động: Làm quen chữ cái b, d, đ
	12/11/2024

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 78:
- 5 tuổi: Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao 
- 4 tuổi: Cố gắng hoàn thành công việc được giao( Trưc nhật, dọn đồ chơi)
- 3 tuổi: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao ( Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi)
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến.
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời và thời tiết và trò chuyện về gia đình của bé. 
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG:  Bỏ khăn
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	21/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết, trò chuyện về một sô kiểu nhà (nhà tầng, nhà cấp bốn…)
+ TCVĐ: Hái táo
+ TCDG: Chồng nụ chồng hoa
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây
	28/10/2024

	
	
	Trả Trẻ Ra Về
	04/11/2024
11/11/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời, thời tiết quan sát tranh về họ hàng gia đình của bé 
+ TCVĐ: Thi đi nhanh
+ TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	11/11/2024

	MT 79:
5 tuổi: Biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tập kể chuyện về người thân trong gia đình bé, bữa cơm của gia đình, biết cảm ơn, xin lỗi
- Bình cờ bé ngoan
- Chơi tự do theo ý thích
	21/10/2024

	
	
	Đón Trẻ - Trò Chuyện
	04/11/2024

	MT 80:
5 tuổi: Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	Đón Trẻ - Trò Chuyện
	28/10/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
Bán hàng, đóng vai mẹ con
· Góc Xây Dựng.
Xây nhà cho bé
· Góc Học Tập.
 Xếp tương ứng 1-1. Xem tranh truyện, đọc thơ, kể chuyện
Biết cách lật sách, xem sách, kể chuyện, đọc thơ.
· Góc Âm Nhạc.
hát múa các bài hát về gia đình. 
· Góc Vân Động.
Cùng vận động nào
	28/10/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
- Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng.
· Góc Xây Dựng.
Lắp ráp, xây dựng ngôi nhà của bé.
· Góc Học Tập.
Xem tranh ảnh về nhu cầu gia đình bé – làm sách về nhu cầu gia đình bé
· Góc Thiên Nhiên.
Chăm sóc cây xanh
· Góc Âm Nhạc.
- Biểu diễn văn nghệ 
	04/11/2024

	MT 89:
- 5 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy đinh, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
- 4 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. 
- 3 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	LVPTTCXH
Hoạt động: Bé làm việc gì giỏi
	25/10/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
Đóng vai những người trong gia đình
· Góc Xây Dựng.
Sử dụng các loại khối xây nhà
· Góc Học Tập.
Tạo ghép các mảnh rời thành hình các thành viên trong gia đình, làm ambum về các thành viên trong gia đình
· Góc âm nhạc.
hát vận động các bài hát về chủ đề gia đình.
· Góc thiên nhiên.
Quan sát và chăm sóc cây xanh 
	21/10/2024

	
	
	Vệ Sinh - Ăn Trưa - Ngủ
	21/10/2024
28/10/2024
04/11/2024
11/11/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Vào góc chơi theo ý thích
+ Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ ““Hoa mơ, Ngào ngạt…” cho trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần.
	28/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về đồ dùng trong gia đình.
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột                     
+ TCDG:  Kéo co
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	04/11/2024

	
	
	LVPTTCXH
Hoạt động: Bé biết chào hỏi lễ phép khi ở nhà 
	08/11/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
- Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng.
· Góc Xây Dựng.
Lắp ráp, xây dựng ngôi nhà của bé.
· Góc Học Tập.
Xem tranh ảnh về nhu cầu gia đình bé – làm sách về nhu cầu gia đình bé
· Góc Thiên Nhiên.
Chăm sóc cây xanh
· Góc Âm Nhạc.
- Biểu diễn văn nghệ 
	04/11/2024

	
	
	- Hát: Bố là tất cả
- Gấp áo cho bố
- Cô hướng cho trẻ cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động ngày mai
 -  Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Vào góc chơi theo ý thích
	04/11/2024

	
	
	· Góc Phân Vai.
Bé và gia đình
· Góc Xây Dựng.
Xây nhà của bé.
· Góc Học Tập.
Xem tranh ảnh về ngày sinh nhật của bé.
· Góc Âm Nhạc.
· Hát múa về chủ đề 
· Góc Vận Động.
Ném bóng trúng đích, đi cà .kheo
	11/11/2024

	MT 91:
- 5 tuổi: Chú ý khi nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. 
- 4 tuổi: Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
- 3 tuổi: Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
	Đón Trẻ - Trò Chuyện
	21/10/2024

	
	
	Trả Trẻ Ra Về
	21/10/2024
11/11/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về đồ dùng trong gia đình.
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột                     
+ TCDG:  Kéo co
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	04/11/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời, thời tiết quan sát tranh về họ hàng gia đình của bé 
+ TCVĐ: Thi đi nhanh
+ TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
	11/11/2024

	MT 97:
- 5 tuổi: Bỏ rác đúng nơi quy định. 
- 4 tuổi: Bỏ rác đúng nơi qui định
- 3 tuổi: Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Trả Trẻ
	28/10/2024

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 105:
- 5 tuổi: Phối hợp và lựa chon các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
- 4 tuổi: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- 3 tuổi: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	 phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	LVPTTM
Hoạt động: Ngôi nhà xinh đẹp
	31/10/2024

	MT 108:
- 5 tuổi: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 
- 4 tuổi: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
- 3 tuổi: Vẽ các nét thẳng, xiên , ngang tạo thành bức tranh đơn giản.
	Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	LVPTTM
Hoạt động: Vẽ người thân trong gia đình
	21/10/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Vào góc chơi theo ý thích
+ Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ ““Hoa mơ, Ngào ngạt…” cho trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần.
 
	28/10/2024

	
	
	LVPTTM
Hoạt động: Vẽ ấm pha trà
	04/11/2024

	MT 112:
- 5 tuổi: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn 
- 4 tuổi: Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
- 3 tuổi: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	· Góc Phân Vai.
Đóng vai những người trong gia đình
· Góc Xây Dựng.
Sử dụng các loại khối xây nhà
· Góc Học Tập.
Tạo ghép các mảnh rời thành hình các thành viên trong gia đình, làm ambum về các thành viên trong gia đình
· Góc âm nhạc.
hát vận động các bài hát về chủ đề gia đình.
· Góc thiên nhiên.
Quan sát và chăm sóc cây xanh 
	21/10/2024

	
	
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát “ Gia đình nhỏ hạnh phúc to”
	28/10/2024

	
	
	- Hát: Bố là tất cả
- Gấp áo cho bố
- Cô hướng cho trẻ cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động ngày mai
 -  Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Vào góc chơi theo ý thích
	04/11/2024

	
	
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát: Bông hồng tặng cô
	11/11/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Cho trẻ vào góc chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Vào góc chơi theo ý thích
	11/11/2024


                          

                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
Gia đình tôi
Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng+ngọc hân
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 59, MT 91)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài "Cả Nhà Thương Nhau"
- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo tay trước ngực
- Bụng: Quay người sang trái, phải
 - Chân: Co duỗi chân
- Bật: Tại chỗ
- Hồi tĩnh: Hít thở đều
- Chơi trò chơi: Pha nước chanh  (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời và thời tiết và trò chuyện về gia đình của bé. 
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG:  Bỏ khăn
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…(MT 78, MT 20)

		- Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ: Xinh đẹp, đảm đang, zích zắc




	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vẽ người thân trong gia đình
   (MT 108)
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Ba cô gái
  (MT 64)
	LVPTTC
Hoạt động: Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
        (MT 2)
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện về gia đình của bé.
    (MT 45)
	LVPTTCXH
Hoạt động: Bé làm việc gì giỏi
    (MT 89)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Đóng vai những người trong gia đình
Góc Xây Dựng
Sử dụng các loại khối xây nhà
Góc Học Tập
Tạo ghép các mảnh rời thành hình các thành viên trong gia đình, làm ambum về các thành viên trong gia đình
Góc âm nhạc
hát vận động các bài hát về chủ đề gia đình.
Góc thiên nhiên
Quan sát và chăm sóc cây xanh  (MT 112, MT 89)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  (MT 7, MT 89)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tập kể chuyện về người thân trong gia đình bé, bữa cơm của gia đình, biết cảm ơn, xin lỗi
- Bình cờ bé ngoan
- Chơi tự do theo ý thích (MT 20, MT 79)

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trẻ chào ba mẹ, cô….thể hiện niềm vui khi có người đến đón về
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ tại lớp 
 (MT 59, MT 91)


                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
Ngôi nhà gia đình ở
Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng+ngọc hân
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 80, MT 59)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài "Nhà mình rất vui"
- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo tay trước ngực
- Bụng: Quay người sang trái, phải
- Chân: Co duỗi chân
- Bật: Tại chỗ
* Hồi tĩnh (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết, trò chuyện về một sô kiểu nhà (nhà tầng, nhà cấp bốn…)
+ TCVĐ: Hái táo
+ TCDG: Chồng nụ chồng hoa
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây (MT 78, MT 60)

		- Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ: Tam giác, chữ nhật, hoa mơ, ngào ngạt




	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát “ Gia đình nhỏ hạnh phúc to”
    (MT 112)
	LVPTNT
Hoạt động: Phân biệt hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
     (MT 40)
	    LVPTTC
Hoạt động: Tung bóng lên cao và bắt bóng
    (MT 3)
	LVPTTM
Hoạt động: Ngôi nhà xinh đẹp
  (MT 105)
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ “Em yêu nhà em”
   (MT 60)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Bán hàng, đóng vai mẹ con
Góc Xây Dựng
Xây nhà cho bé
Góc Học Tập
 Xếp tương ứng 1-1. Xem tranh truyện, đọc thơ, kể chuyện
Biết cách lật sách, xem sách, kể chuyện, đọc thơ.
Góc Âm Nhạc
hát múa các bài hát về gia đình. 
Góc Vận Động
Cùng vận động nào (MT 80, MT 20)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (MT 7, MT 89)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Vào góc chơi theo ý thích
+ Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ ““Hoa mơ, Ngào ngạt…” cho trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần. (MT 108, MT 89)

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trẻ chào ba mẹ, cô….thể hiện niềm vui khi có người đến đón về
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ tại lớp 
 (MT 59, MT 97)


                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
Đồ dùng gia đình bé
Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	- Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 59, MT 79)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài" Cả Nhà Thương Nhau"
- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo tay trước ngực
- Bụng: Quay người sang trái, phải
- Chân: Co duỗi chân
- Bật: Tại chỗ
* Hồi tĩnh (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về đồ dùng trong gia đình.
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột                     
+ TCDG:  Kéo co
+ Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…(MT 91, MT 89)

		- Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ: Pha trà, ấm sành, cái xoong, đôi đũa




	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vẽ ấm pha trà
   (MT 108)
	LVPTNN
Hoạtđộng: Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
      (MT 64)
	LVPTTC
Hoạt động:  Bật xa 40 – 50cm
    (MT 4)
	LVPTNT
Hoạt động: Tìm hiểu một số đồ dùng gia đình.
    (MT 20)
	LVPTTCXH
Hoạt động: Bé biết chào hỏi lễ phép khi ở nhà 
   (MT 89)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Gia đình. Bán hàng.
Góc Xây Dựng
Lắp ráp, xây dựng ngôi nhà của bé.
Góc Học Tập
Xem tranh ảnh về nhu cầu gia đình bé – làm sách về nhu cầu gia đình bé
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây xanh
Góc Âm Nhạc
Biểu diễn văn nghệ  (MT 89, MT 80)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (MT 7, MT 89)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Hát: Bố là tất cả
- Gấp áo cho bố
- Cô hướng cho trẻ cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động ngày mai
- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Vào góc chơi theo ý thích (MT 112, MT 89)

	Trả trẻ
	Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”.
Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học của bé trên lớp
 (MT 78, MT 59)


                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
Nhu cầu gia đình
Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	[bookmark: _GoBack]- Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 45, MT 59)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài" Gia đình nhỏ hạnh phúc to"
- Tay: Tay sang ngang, gập vai
- Bụng: Gà mổ thóc
- Chân: đưa từng chân
- Bật: Tách khép chân
* Hồi tĩnh (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát về bầu trời, thời tiết quan sát tranh về họ hàng gia đình của bé 
+ TCVĐ: Thi đi nhanh
+ TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Bán hàng, vẽ, cắt dán, chơi với lá cây…
(MT 91, MT 78)

		- Tăng cường tiếng việt cho trẻ: Từ: Đu đủ, quả bưởi, thấp nhất, màu hồng, ầm ĩ, phe phẩy




	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát: Bông hồng tặng cô
   (MT 112)
	LVPTNN
Hoạt động: Làm quen chữ cái b, d, đ
    (MT 69)
	LVPTTC
Hoạt động: Chạy theo đường zích zắc 
    (MT 2)
	LVPTNT
Hoạt động: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
      (MT 37)
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ “Giữa vòng gió thơm”
   (MT 60)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Bé và gia đình
Góc Xây Dựng
Xây nhà của bé.
Góc Học Tập
Xem tranh ảnh về ngày sinh nhật của bé.
Góc Âm Nhạc
Hát múa về chủ đề .
Góc Vận Động
Ném bóng trúng đích, đi cà kheo (MT 78, MT 89)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  (MT 7, MT 89)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Tô màu tranh chân dung mẹ
- Cho trẻ vào góc chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Vào góc chơi theo ý thích (MT 60, MT 112)

	Trả trẻ
	- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dung cá nhân và ra về.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”.
(MT 59, MT 91)



